
B ộ CỐNG THƯƠNG CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 2 1 5  7 /QĐ-BCT Hà Nội, ngày IX  thảng 6 năm 2018

QUYẾT ĐỊNH

về việc phê duyệt Quy trình vận hành hồ chửa thủy điện Sông Lô 6

B ộ  TRƯỞNG B ộ  CÔNG THƯƠNG

Căn cứ Nghị định số 98/2017/NĐ-CP ngày 18 tháng 8 năm 2017 của 
Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của 
Bộ Công Thương;

Căn cứ Nghị định số 72/2007/NĐ-CP ngày 07 tháng 5 năm 2007 của 
Chính phủ về quản lý an toàn đập;

Căn cứ Nghị định số 112/2008/NĐ-CP ngày 20 tháng 10 năm 2008 của 
Chính phủ về quản lý, bảo vệ, khai thác tổng họp tài nguyên và môi trường 
các hồ chứa thủy điện, thủy lợi;

Căn cứ Quyết định số 285/2006/QĐ-TTg ngày 25 tháng 12 năm 2006 
của Thủ tướng Chính phủ về nội dung thẩm quyền ban hành và tổ chức thực 
hiện Quy trình vận hành hồ chứa thủy điện;

Xét Tờ trình số 279/TTr-XDHG ngày 27 tháng 9 năm 2017 của Công ty 
TNHH Xuân Thiện Hà Giang về việc đề nghị phê duyệt Quy trình vận hành 
hồ chứa thủy điện Sông Lô 6;

Xét các ý kiến góp ý Quy trình vận hành hồ chứa thủy điện Sông Lô 6 
của Sở Công Thương tỉnh Hà Giang tại Văn bản số 687/SCT-ATMT ngày 31 
tháng 5 năm 2018; Công ty TNHH Xuân Thiện Hà Giang tại Văn bản số 
56/CV-XTHG ngày 05 tháng 6 năm 2018;

Theo đề nghị của Cục trưởng Cục Kỹ thuật an toàn và Môi trường công 
nghiệp,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy trình vận hành hồ chứa 
thủy điện Sông Lô 6.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.



Điều 3. Chánh Văn phòng, Chánh Thanh tra, Cục trưởng các Cục: Kỹ 
thuật an toàn và Môi trường công nghiệp, Điện lực và Năng lượng tái tạo. 
Điều tiết điện lực; Chủ tịch ủy' ban nhân dân tỉnh Hà Giang, Trưởng ban Chi 
huy Phòng, chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh Hà Giang, Giám đốc Sờ 
Công Thương tỉnh Hà Giang, Tổng giám đốc Tập đoàn Điện lực Việt Nam, 
Tổng giám đốc Công ty TNHH Xuân Thiện Hà Giang và các tổ chức, cá nhân 
liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:
-  Như Điều
- Lưu: VT,

r

Hoàng Quôc Vượng
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B ộ CỐNG THƯƠNG CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

QUY TRÌNH 
Vận hành hồ chửa thủy điện Sông Lô 6

(Ban hành kèm theo Quyết định sổ  2 1 5  7 /QĐ-BCT 
ngày 11 tháng 6 năm 2018 của Bộ trưởng Bộ Công Thươỉĩg)

, 'ì | - S T

Chương I 
NGUYÊN TẮC CHUNG

Điều 1. Mọi hoạt động liên quan đến việc quản lý, khai thác và bảo vệ 
công trình thủy điện Sông Lô 6 phải tuân thủ:

1. Luật Phòng, chống thiên tai số 33/2013/QH13 ngày 19 tháng 6 năm 
2013 của Quốc hội.

2. Luật Tài nguyên nước số 17/2012/QH13 ngày 21 tháng 6 năm 2012 
của Quốc hội.

3. Luật Khí tượng thủy văn số 90/2015/QH13 ngày 23 tháng 11 năm 
2015 của Quốc hội.

4. Luật Bảo vệ môi trường số 55/2014/QH13 ngày 23 tháng 6 năm 2014 
của Quốc hội.

5. Nghị định số 66/2014/NĐ-CP ngày 04 tháng 7 năm 2014 của Chính 
phủ về quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Phòng, chống 
thiên tai.

6. Nghị định số 143/2003/NĐ-CP ngày 28 tháng 11 năm 2003 của Chính 
phủ về việc quy định chi tiết thi hành một số điều của Pháp lệnh khai thác và 
bảo vệ công trình thủy lợi.

7. Nghị định 67/2012/NĐ-CP ngày 10 tháng 9 năm 2012 của Chính phủ 
về việc sửa đổi một số điều của Nghị định số 143/2003/NĐ-CP ngày 28 tháng 
11 năm 2003 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Pháp lệnh 
khai thác và bảo vệ công trình thủy lợi.

8. Nghị định số 72/2007/NĐ-CP ngày 07 tháng 5 năm 2007 của Chính 
phủ về quản lý an toàn đập.



9. Nghị định số 112/2008/NĐ-CP ngày 20 tháng 10 năm 2008 của Chính 
phủ về quản lý, bảo vệ, khai thác tổng họp tài nguyên và môi trường các hồ chứa 
thủy điện, thủy lợi.

10. Nghị định số 201/2013/NĐ-CP ngày 27 tháng 11 năm 2013 của Chính 
phủ về quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Tài nguyển nước.

11. Nghị định số 43/2015/NĐ-CP ngày 06 tháng 5 năm 2015 của Chính 
phủ về việc quy định lập, quản lý hành lang bảo vệ nguồn nước.

12. Nghị định 46/2015/NĐ-CP ngày 12 tháng 5 năm 2015 của Chính phủ 
về quy định quản lý chất lượng và bảo trì công trình xây dựng.

13. Nghị định số 38/2016/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2016 của Chính 
phủ về việc quy định chi tiết một số điều của Luật khí tượng thủy văn.

14. Quyết định số 46/2014/QĐ-TTg ngày 15 tháng 8 năm 2014 của Thủ 
tướng Chính phủ quy định về dự báo, cảnh báo và truyền tin thiên tai.

15. Thông tư số 34/2010/TT-BCT ngày 07 tháng 10 năm 2010 của Bộ 
Công Thương quy định về quản lý an toàn đập của công trình thủy điện.

16. Thông tư số 43/2012/TT-BCT ngày 27 tháng 12 năm 2012 của Bộ 
Công Thương quy định về quản lý quy hoạch, Đầu tư xây dựng dự án thủy điện 
và vận hành khai thác công trình thủy điện.

17. Thông tư số 03/2012/TT-BTNMT ngày 12 tháng 4 năm 2012 của Bộ 
Tài nguyên và Môi trường quy định việc quản lý, sử dụng đất vùng bán ngập 
lòng hồ thủy điện, thủy lợi.

18. Thông tư số 64/2017/TT-BTNMT ngày 22 tháng 12 năm 2018 của Bộ 
Tài nguyên và Môi trường quy định về xác định dòng chảy tối thiểu trên sông, 
suối và hạ lưu các hồ chứa, đập dâng.

19. Thông tư số 65/2017/TT-BTNMT ngày 22 tháng 12 năm 2018 của Bộ 
Tài nguyên và Môi trường quy định kỹ thuật xác định dòng chảy tối thiểu trên 
sông, suối và xây dựng quy trình vận hành liên hồ chứa.

20. Thông tư số 47/2017/TT-BTNMT ngày 07 tháng 11 năm 2018 của Bộ 
Tài nguyên và Môi trường quy định về giám sát khai thác, sử dụng tài nguyên 
nước.

21. Các văn bản pháp luật và các quy chuẩn kỹ thuật quốc gia hiện hành 
khác có liên quan.

Điều 2. Nhiệm vụ công trình
Quy trình này áp dụng cho công tác vận hành hồ chứa thủy điện Sông Lô 

6 nhằm đảm bảo các yêu cầu theo thứ tự ưu tiên sau:
1. Đảm bảo an toàn công trình
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Đảm bảo an toàn tuyệt đối cho công trình đầu mối thủy điện Sông Lô 6, 
chủ động đề phòng mọi bất trắc, với mọi trận lũ có chu kỳ lặp lại nhỏ hơn hoặc 
bằng 500 năm một lần, không được để mực nước hồ Sông Lô 6 vượt mực nước 
kiếm tra ở cao trình 59,15m.

2. Cung cấp điện cho hệ thống điện Quốc gia phục vụ phát triển kinh tế xã
hội.

3. Góp phần điều tiết nước, chống lũ vào thời kỳ mùa lũ và đảm bảo dòng 
chảy tối thiểu vào thời kỳ mùa kiệt.

Điều 3. Quy định phân loại lũ, thời kỳ mùa lũ, mùa cạn
1. Quy định về thời kỳ mùa lũ, mùa cạn:
Đẻ đảm bảo an toàn chống lũ và phát điện thời kỳ mùa lũ, mùa cạn được áp 

dụng các quy định vận hành đối với hồ chứa thủy điện Sông Lô 6 như sau:
a) Mùa lũ từ ngày 01 tháng 06 đến ngày 31 tháng 10 hàng năm.
b) Mùa cạn từ ngày 01 tháng 11 đến ngày 31 tháng 05 năm sau.
2. Phân loại lũ đối với thủy điện Sông Lô 6:
a) Lũ nhỏ và vừa: lưu lượng đỉnh lũ nhỏ hơn 2535 m3/s.
b) Lũ lớn: lưu lượng đỉnh lũ lớn hơn 2535 m3/s đến 4647 m3/s.
c) Lũ đặc biệt lớn: lưu lượng đỉnh lũ lớn hơn 4647 m3/s.
Điều 4. Các thông số chính của công trình
1. Tên công trình: Công trình thủy điện Sông Lô 6.
2. Địa điểm xây dựng: trên sông Lô, bờ trái thuộc xã Yên Thuận, huyện 

Hàm Yên, tỉnh Tuyên Quang, bờ phải thuộc xã Vĩnh Hảo, huyện Bắc Quang, 
tỉnh Hà Giang.

3. Cấp công trình: Công trình cấp II theo QCVN 04-05: 2012/BNNPTNT.
4. Thông số kỹ thuật chính công trình thủy điện Sông Lô 6:
Mực nước dâng bình thường (MNDBT): 56 m
Mực nước chết (MNC): 55 m
Mực nước lũ thiết kế (MNLTK): 56.72 m
Mực nước lũ kiểm tra (MNLKT): 59.15 m
Dung tích toàn bộ ứng với MNDBT (Vtb): 30,72 triệu m3 
Dung tích chết ứng với MNC (Vc): 25.28 triệu m3
Dung tích ứng với MNLTK: 36.25 triệu m3
Dung tích ứng với MNLKT: 60.26 triệu m3
Dung tích hữu ích (Vhi): 5,44 triệu m3
- Lưu lượng đỉnh lũ thiết kế/ Khả năng xả với mực nước lũ thiết kế đập 

tràn: 5576/ 5270 m3/s.
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- Lưu lượng đỉnh lũ kiểm tra/ Khả năng xả với mực nước lũ kiểm tra đập 
tràn: 7281/6714 m3/s.

Các thông số khác của công trình được trình bày tại Phụ lục 1 kèm theo.
Điều 5. Trình tự, phương thức vận hành cửa van Đập tràn
1. Các cửa van được đánh số thứ tự từ I đến VI từ trái sang phải theo 

hướng nhìn từ thượng lưu.
2. Trình tự mở các cửa van đập tràn được quy định tại Bảng 1, trong đó 

thứ tự mở sau được thực hiện sau khi hoàn thành thứ tự mở trước đó. Trình tự 
đóng các cửa van được thực hiện ngược với trình tự mở.

3. Trong quá trình thực hiện Quy trình này, nếu thứ tự, phương thức vận 
hành các cửa van đập tràn chưa họp lý, cần phải hiệu chỉnh thì Tổng giám đốc 
công ty TNHH Xuân Thiện Hà Giang đề xuất trình Bộ trưởng Bộ Công Thương 
để xem xét, quyết định.

Bảng 1. Trình tự mở các cửa van đập tràn để duy trì mực nước 56 m

Độ mở (m)
Sô thứ tư cửa van •

I II III IV ■ V VI
0.50 13 7 1 4 10 16
1.00 14 8 2 5 11 , 17
1.50 15 9 3 6 12 18
2.00 23 21 19 20 22 24
2.50 29 27 25 26 28 30
3.00 35 33 31 32 34 ' 36
3.50 41 39 37 38 40 42
4.50 47 45 43 44 46 48

5.50 53 51 49 50 52 54

6.50 59 57 55 56 58 60

7.50 65 63 61 62 64 66
9.00 71 69 67 68 70 72

Mở hoàn toàn 77 75 73 74 76 78

Điêu 6. Vận hành các thiêt bị thủy công và thiêt bị thủy lực
1. Việc vận hành các thiết bị thủy công, thiết bị thủy lực công trình thủy 

điện Sông Lô 6 phải tuân thủ quy trình vận hành và bảo trì công trình, thiết bị do
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Tông giám đốc công ty TNHH Xuân Thiện Hà Giang phê duyệt trên cở sở thực 
tế vận hành và tài liệu của cơ quíựL tư vấn thiết kế, nhà chế tạo, cung cấp thiết bị.

2. Các quy trình vận hành và quy trình bảo trì công trình nêu ở khoản 1 
Điều này phải được ban hành trước khi đưa công trình vào khai thác và phải 
được hiệu chỉnh trên cơ sở thực tế vận hành.

Điều 7. Thông số, đối tượng và thời gian quan trắc, tính toán
1. Công ty TNHH Xuân Thiện Hà Giang có trách nhiệm thực hiện việc 

quan trắc, thu thập thông tin, dữ liệu về khí tượng, thủy văn theo quy định tại 
Nghị định 38/2016/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2016 của Chính phủ về quy 
định chi tiết một số điều của Luật Khí tượng thủy văn, khoản 2 Điều 9 Nghị định 
số 112/2008/NĐ-CP ngày 20 tháng 10 năm 2008 của Chính phủ về quản lý, bảo 
vệ, khai thác tổng họp tài nguyên và môi trường các hồ chứa thủy điện, thủy lợi 
và Điều 12 Nghị định số 72/2007/NĐ-CP ngày 07 tháng 5 năm 2007 của Chính 
phủ về quản lý an toàn đập.

2. Công ty TNHH Xuân Thiện Hà Giang thực hiện việc quan trắc lượng 
mưa tại đập, mực nước tại thượng lưu và hạ lưu đập; tính toán lưu lượng đến hồ, 
lưu lượng xả, lun lượng qua tua bin; dự tính khả năng gia tăng mực nước hồ 
theo lưu lượng đến hồ với tần suất ít nhất 04 lần một ngày theo giờ Hà Nội vào 
01 giờ, 07 giờ, 13 giờ và 19 giờ trong mùa lũ, 02 lần một ngày vào 07* giờ, 19 
giờ trong mùa cạn. Trường họp vận hành chống lũ, tần suất quan trắc và tính 
toán tối thiểu một giờ một lần.

3. Thời gian, thông số và đối tượng phải tiến hành quan trắc, tính toán 
tương ứng với mực nước hồ trong thời gian mùa lũ được quy định tại Bảng 2.

Bảng 2: Bảng thông số, đối tưọng và thời gian quan trắc

r r

Tên thông sô, đôi tượng quan
r  \

trăc, tính toán theo mực nước hô

Thời hạn quan trắc ít nhất (số giờ/ lần)

Lượng
mưa

Lưu lượng 
vào hồ

Lưu lượng: 
xả qua tràn, 
qua tua bin

Mực nước 
hồ và mực 

nước hạ lưu 
đập tràn

Tình trạng 
công trình

Mưc nước hồ 

< 56 m

Chưa mở cửa 
van đập tràn 6 6 6 6 12

Đang mở cửa 
van đập tràn 1 1 1 1 6

Mực nước hồ > 56 m và < 58,15 
m 1 1 1 1 3

Mực nước hồ > 58,15 m 1 0,25 0,25 0,25 1
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Điều 8. Phối họp vận hành hồ chứa thủy điện Sông Lô 6 với các công 
trình thủy lợi, thủy điện trên bậc thang sông Lô

1. Tuân thủ quy trình vận'hành liên hồ chứa do cấp có thẩm quyền ban 
hành. Trong thời gian quy trình vận hành liên hồ chứa chưa được ban hành, 
Tổng giám đốc công ty TNHH Xuân Thiện Hà Giang phải phối hợp với các đơn 
vị quản lý vận hành các công trình thủy lợi, thủy điện trên lưu vực sông Lô để 
xây dựng quy chế phối họp vận hành, thống nhất với Ban Chỉ huy Phòng, chống 

thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn (BCH PCTT và TKCN) tỉnh Hà Giang, BCH 
PCTT và TKCN tỉnh Tuyên Quang để vận hành đảm bảo an toàn cho công trình 
và hạ du.

2. Trong quá trình vận hành công trình thủy điện Sông Lô 6, Công ty 
TNHH Xuân Thiện Hà Giang phải thường xuyên cung cấp, trao đổi cập nhật 
thông tin với các công trình thủy lợi, thủy điện có liên quan trên lun vực sông 
Lô để vận hành tối ưu và an toàn.



Chương II
VẬN HÀNH CÔNG TRỊNH ĐIEU TIẾT TRONG MÙA LŨ

Điều 9. Vận hành hồ chứa thủy điện Sông Lô 6 trong thời kỳ mùa lũ
1. Quy định về mực nước: Cao trình mực nước trước lũ của hồ chứa thủy 

điện Sông Lô 6 trong thời kỳ mùa lũ không được vượt quá cao trình mực nước 
dâng bình thường 56 m.

2. Quy định về chế độ vận hành:
Căn cứ vào dự báo của cơ quan dự báo khí tượng thủy văn có thẩm quyền 

và quan trắc của Công ty TNHH Xuân Thiện Hà Giang về số liệu mưa, lưu 
lượng lũ vào hồ và mực nước hồ chứa, phương thức vận hành cửa van đập tràn 
như sau:

a) Nguyên tắc cơ bản: Duy trì mực nước hồ ở cao trình mực nước dâng 
bình thường 56 m bằng chế độ xả nước qua các tổ máy phát điện, đóng mở cửa 
van đập tràn đến khi toàn bộ các cửa van đập tràn mở hoàn toàn.

b) Trong mọi trường hợp vận hành bình thường từ thời điểm lũ vào hồ 
đến khi đạt đỉnh, việc vận hành hồ chứa phải đảm bảo tổng lưu lượng xả qua 
công trình về hạ du không được lớn hơn lưu lượng vào hồ.

c) Trình tự, phương thức đóng mở cửa van đập tràn thực hiện theo quy 
định tại Điều 5 Quy trình này.

d) Không cho phép nước tràn qua đỉnh cửa van đập tràn trong mọi trường 
hợp vận hành xả lũ.

đ) Sau đỉnh lũ, phải đưa mực nước hồ về cao trình mực nước dâng bình 
thường 56m. Tuỳ theo điều kiện thực tế công trình, hạ du và dự báo lưu lượng 
vào hồ, mực nước hồ chứa, tiến hành đóng dần các cửa van theo trình tự ngược 
với trình tự mở cả về thứ tự cửa van và thứ tự độ mở.

3. Khi Trung tâm Khí tượng thủy văn Quốc gia dự báo có bão khẩn cấp, 
áp thấp nhiệt đới gần bờ hoặc có các hình thế thời tiết khác có khả năng gây 
mưa, lũ mà trong vòng 24 đến 48 giờ tới có khả năng ảnh hưởng trực tiếp đến 
khu vực công trình thủy điện Sông Lô 6, nếu điều kiện thực tế công trình, hạ du 
cho phép và sau khi có lệnh của BCH PCTT và TKCN tỉnh Hà Giang, vận hành 
điều tiết với lưu lượng xả lớn hơn lưu lượng đến hồ, để hạ dần mực nước hồ, 
nhưng không thấp hơn cao trình 55 m.

Điều 10. Vận hành đảm bảo an toàn công trình
1. Khi mực nước hồ vượt cao trình mực nước dâng bình thường 56 m mà 

dự báo lũ tiếp tục lên, mực nước hồ có thể vượt cao trình mực nước lũ kiếm tra 
59,15 m, thực hiện chế độ vận hành đảm bảo an toàn công trình: toàn bộ cửa van



của đập tràn và cửa van cửa lấy nước phải ở trạng thái mở hoàn toàn.
2. Không cho phép sử dụng phần dung tích hồ từ cao trình mực nước dâng 

bình thường đến cao trình mực nước lũ kiểm tra 59,15 m để điều tiết cắt lũ khi 
các cửa van của đập tràn chưa ở trạng thái mở hoàn toàn.

3. Cho phép Tổng giám đốc công ty TNHH Xuân Thiện Hà Giang quyết 
định vận hành cửa van đập tràn khác với quy định tại Điều 5 và Điều 9 của Quy 
trình này trong các trường họp xảy ra sự cố hoặc những tình huống bất thường 
và phải chịu trách nhiệm về quyết định của mình.

4. Trường hợp đập hoặc thiết bị của công trình bị hư hỏng hoặc sự cố 
đòi hỏi phải tháo nước để vận hành đảm bảo an toàn công trình, Tổng giám đốc 
công ty TNHH Xuân Thiện Hà Giang phải lập phương án, kế hoạch và thực hiện 
việc tháo nước cụ thể đảm bảo khống chế tốc độ hạ thấp mực nước sao cho 
không gây mất an toàn cho đập, các công trình ở tuyến đầu mối và hạ du.

5. Trách nhiệm phát hiện và xử lý sự cố hoặc những tình huống 
bất thường theo quy định tại khoản 3 Điều 15, Điều 16 và khoản 2, khoản 4 
Điều 17 của Quy trình này.

Điều 11. Hiệu lệnh thông báo xả nước
1. Khi đập tràn đang ở trạng thái đóng hoàn toàn: 30 phút trước khi xả, 

kéo 3 hồi còi, mỗi hồi còi dài 20 giây và cách nhau 10 giây.
2. Khi đập tràn đang ở trạng thái xả mà tăng thêm lưu lượng tương 

đương 3 độ mở cửa van đập tràn thì kéo 2 hồi còi, mỗi hồi còi dài 20 giây, cách 
nhau 10 giây.

3. Khi xảy ra các trường hợp đặc biệt cần phải xả nước khẩn cấp để đảm 
bảo an toàn công trình thì kéo 5 hồi còi, mỗi hồi còi dài 30 giây và cách nhau 5 
giây, sau khi kết thúc hiệu lệnh mới được phép xả.

4. Khi đập tràn kết thúc xả nước xuống hạ lưu thì kéo 1 hồi còi dài 30
giây.

5. Ngoài các hiệu lệnh thông báo theo quy định từ khoản 1 đến khoản 4 
Điều này, phải thông báo qua hệ thống cảnh báo đã lắp đặt phía hạ du công trình 
được quy định tại khoản 12 Điều 15 của Quy trình này.



Chương III
VẬN HÀNH CÔNG TRÌNH ĐIÈƯ TIÉT NƯỚC PHÁT ĐIỆN 

VÀ XẢ DÒNG CHAY Tố i t h iể u  c h o  h ạ  d u

Điều 12. Vận hành công trình đảm bảo dòng chảy tối thiểu

Việc vận hành công trình phải đảm bảo duy trì dòng chảy tối thiểu ở khu 
vực hạ du hồ chứa theo quy định của Luật Tài nguyên nước số 17/2012/QH13 
ngày 21 tháng 6 năm 2012, với lưu lượng được xác định trong Giấy phép khai 
thác, sử dụng tài nguyên nước do cấp có thẩm quyền cấp.

Điều 13. Chế độ làm việc và vận hành phát điện của nhà máy thủy điện 
Sông Lô 6

1. Nguyên tắc chung: Phải tuân thủ phương thức và lệnh điều độ của cấp 
điều độ hệ thống điện có quyền điều khiển đối với nhà máy thủy điện Sông Lô 
6.

2. Trong trường hợp vận hành xả lũ mà mực nước hồ vượt quá cao trình 
mực nước dâng bình thường 56 m, ưu tiên phát điện với lưu lượng lớn nhất có 
thể qua tua bin.

3. Khi mực nước hồ ở cao trình mực nước dâng bình thường 56 m pià lưu 
lượng đến hồ lớn hơn hoặc bằng lưu lượng thiết kế của nhà máy cùng thời điểm, 
ưu tiên phát điện với lưu lượng lớn nhất có thể qua tua bin. Lưu lượng còn lại 
sau khi phát điện phải vận hành cửa van đập tràn để duy trì mực nước hồ không 
vưọt quá cao trình 56m.

a) Trình tự, phương thức đóng mở cửa van đập tràn thực hiện theo quy 
định tại Điều 5 và Điều 9 của Quy trình này.

b) Hiệu lệnh thông báo xả nước thực hiện theo quy định tại Điều 11 Quy 
trình này.

4. Khi mực nước hồ nằm trong khoảng từ cao trình mực nước chết đến 
dưới cao trình mực nước dâng bình thường:

a) Trong trường hợp lưu lượng về hồ lớn hơn lưu lượng phát điện thiết kế 
của nhà máy, theo nhu cầu của hệ thống điện và lưu lượng thực tế về hồ vận 
hành phát điện để tận dụng tối đa lưu lượng nước đến hồ, giảm xả thừa.

b) Trong trường họp lun lượng về hồ lớn hơn lưu lượng tối thiểu cho phép 
của một tua bin và nhỏ hơn hoặc bằng lun lượng phát điện thiết kế của nhà máy,
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theo nhu cầu thực tế, phát điện với lưu lượng bằng hoặc lớn hơn lưu lượng tối 
thiểu cho phép của một tua bin.

c) Khi mực nước hồ lớn hờn cao trình mực nước chết mà lưu lượng về hồ 
nhỏ hơn lưu lượng tối thiểu cho phép của một tua bin, theo nhu cầu thực tế, phát 
điện với lưu lượng bằng hoặc lớn hơn lưu lượng tối thiểu cho phép của một tua 
bin.

d) Khi mực nước hồ đang ở cao trình mực nước chết mà lưu lượng về hồ 
nhỏ hơn lưu lượng tối thiểu cho phép của một tua bin, nhà máy ngùng phát điện.

Điều 14. Các trường họp vận hành khác

1. Khi khu vực hạ du của hồ chứa thủy điện Sông Lô 6 có nhu cầu lượng 
nước xả khác với quy định tại Quy trình này thì cơ quan có nhu cầu phải xin ý 
kiến bằng văn bản của Uỷ ban nhân dân tỉnh trực thuộc, Công ty TNHH Xuân 
Thiện Hà Giang và cấp  điều độ có quyền điều khiển. Sau khi thống nhất về lưu 
lượng, kế hoạch thời gian xả nước của các cơ quan đơn vị nêu trên thì Công ty 
TNHH Xuân Thiện Hà Giang báo ngay cho cấp điều độ có quyền điều khiển để 
phối họp, bố trí kế hoạch huy động nhà máy thủy điện Sông Lô 6 phát điện đảm 
bảo tối ưu hiệu quả sử dụng nước, đồng thời tổ chức thực hiện và báo cáo Bộ 
Công Thương để theo dõi, chỉ đạo.

2. Trong trường họp xảy ra hạn hán, thiếu nước, ô nhiễm nguồn nước 
nghiêm trọng hoặc khi xảy ra các sự cố tai biến môi trường nghiêm trọng khác 
trên lưu vực sông, Công ty TNHH Xuân Thiện Hà Giang phải tuân thủ theo quy 
định tại khoản 3 Điều 53 Luật Tài nguyên nước số 17/2012/QH13 ngày 21 tháng 
6 năm 2012.
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Chương IV
QUY ĐỊNH TRÁCH NHIỆM VÀ TỔ CHỨC THựC HIỆN VẬN HÀNH

Điều 15. Tổng giám đốc công ty TNHH Xuân Thiện Hà Giang
1. Ban hành và thực hiện lệnh vận hành công trình theo" quy định trong 

Quy trình này.
2. Trước khi vận hành mở cửa van đập tràn từ trạng thái đóng hoàn toàn 

trước mỗi trận lũ, phải thông báo trước 02 giờ đến Bộ Công Thương, ủy  ban 
nhân dân các tỉnh Hà Giang, Tuyên Quang, BCH PCTT và TKCN các tỉnh Hà 
Giang Tuyên Quang, ú y  ban nhân dân các huyện Bắc Quang, Hàm Yên để chỉ 
đạo chống lũ cho hạ du, đồng thời báo cho Đài khí tượng thủy văn các tỉnh Hà 
Giang, Tuyên Quang, các Chủ đập và nhân dân ở phía hạ lưu công trình thủy 
điện Sông Lô 6 để chủ động phòng tránh thiệt hại có thể xảy ra.

3. Trong trường họp xảy ra những tình huống bất thường hoặc sự cố, 
Tổng giám đốc công ty TNHH Xuân Thiện Hà Giang phải triển khai ngay các 
biện pháp đối phó phù họp, kịp thời; đồng thời báo cáo Bộ Công Thương, ủy  
ban nhân dân các tỉnh Hà Giang, Tuyên Quang, BCH PCTT và TKCN các tỉnh 
Hà Giang, Tuyên Quang, Sở Công Thương các tỉnh Hà Giang, Tuyên Quang và 
thông báo cho ủ y  ban nhân dân các huyện Bắc Quang, Hàm Yên, nhân dân ở 
phía hạ lưu công trình thủy điện Sông Lô 6 để kịp thời phối họp, có ứng^phó cần 
thiết.

4. Trước khi xả lũ khẩn cấp để đảm bảo an toàn cho công trình đầu mối, 
phải báo cáo ủ y  ban nhân dân các tỉnh Hà Giang, Tuyên Quang, BCH PCTT và 
TKCN các tỉnh Hà Giang, Tuyên Quang, Đài Khí tượng thủy văn các tỉnh Hà 
Giang, Tuyên Quang để chỉ đạo chống lũ cho hạ du, đồng thời báo cáo Bộ Công 
Thương, Sở Công Thương các tỉnh Hà Giang, Tuyên Quang và thông báo cho 
ủ y  ban nhân dân các huyện Bắc Quang, Hàm Yên, Chủ đập và nhân dân ở phía 
thượng, hạ lưu công trình thủy điện Sông Lô 6 để kịp thời phối hợp, có ứng phó 
cần thiết.

5. Sau mùa lũ hàng năm, phải lập Báo cáo tổng kết gửi Bộ Công Thương, 
Ưỷ ban nhân dân các tỉnh Hà Giang, Tuyên Quang, BCH PCTT và TKCN các 
tỉnh Hà Giang, Tuyên Quang, Sở Công Thương các tỉnh Hà Giang, Tuyên 
Quang, Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Hà Giang, ủ y  ban nhân dân các 
huyện Bắc Quang, Hàm Yên về việc thực hiện Quy trình vận hành hồ chứa thủy 
điện Sông Lô 6, đánh giá kết quả khai thác, tính hợp lý, những tồn tại và nêu 
những kiến nghị cần thiết.
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6. Thành lập BCH PCTT công trình thủy điện Sông Lô 6. Cơ cấu thành 
phần của BCH PCTT nhà máy thủy điện Sông Lô 6 tối thiểu như sau:

a) Tổng Giám đốc Công ty TNHH Xuân Thiện Hà Giang - Trưởng ban: 
Chỉ đạo và chịu trách nhiệm chung.

b) Phó Trưởng ban: thay Trưởng ban khi Trưởng ban vắrig mặt.
c) Các ủy viên phụ trách kỹ thuật, vận hành, sửa chữa và hành chính.
d) Đại diện cơ quan PCTT và TKCN tại địa phương: ủy viên.
7. Trước ngày 15 tháng 5 hàng năm, phải lập Báo cáo hiện trạng an toàn 

đập gửi Bộ Công Thương, Sở Công Thương tỉnh Hà Giang, Sở Nông nghiệp và 
Phát triển nông thôn tỉnh Hà Giang để theo dõi, quản lý theo quy định.

8. Định kỳ không quá 10 năm, kể từ năm thứ 2 tính từ ngày hồ chứa tích 
nước lần đầu đến mực nước dâng bình thường hoặc kể từ lần kiểm định gần 
nhât, phải tô chức kiêm định an toàn đập, lập hồ sơ báo cáo cơ quan quản lý nhà 
nước có thẩm quyền xem xét, phê duyệt theo quy định tại Nghị định số 
72/2007/NĐ-CP ngày 07 tháng 5 năm 2007 của Chính phủ về quản lý an toàn 
đập.

9. Giám sát quá trình khai thác sử dụng nước tại hồ chứa và khu vực hạ 
lưu công trình thủy điện Sông Lô 6 chịu ảnh hưởng của việc vận hành hồ chứa; 
hàng năm lập kế hoạch điều tiết nước hồ chứa và tổ chức thông báo kế hoạch 
điều tiết nước theo quy định tại khoản 3 Điều 53 Luật tài nguyên nước. '

10. Trước mùa lũ hàng năm, lập hoặc cập nhật, bổ sung phương án phòng 
chống lụt bão bảo đảm an toàn đập trình Bộ Công Thương xem xét, phê duyệt.

11. Chủ trì, phối hợp với chính quyền địa phương xây dựng phương án 
phòng chống lũ lụt cho vùng hạ du đập do xả lũ hồ chứa hoặc sự cố đập, trình 
ủ y  ban nhân dân các tỉnh Hà Giang, Tuyên Quang xem xét, phê duyệt theo địa 
bàn.

12. Chủ trì, phối hợp với BCH PCTT và TKCN các tỉnh Hà Giang, Tuyên 
Quang khảo sát, lập phương án lắp đặt hệ thống cảnh báo phía hạ du công trình 
thủy điện Sông Lô 6 để thông báo đến người dân phía hạ du trong quá trình vận 
hành điều tiết lũ và phát điện của công trình thủy điện Sông Lô 6.

13. Định kỳ, hàng quý trong mùa kiệt và hàng tháng trong mùa lũ, phải 
báo cáo Bộ Công Thương, Bộ Tài nguyên và Môi trường, ủ y  ban nhân dân các 
tỉnh Hà Giang, Tuyên Quang, Sở Công Thương tỉnh Hà Giang, Sở Tài nguyên 
và Môi trường tỉnh Hà Giang, ủ y  ban nhân dân các huyện Bắc Quang, Hàm Yên 
về việc vận hành hồ chứa theo quy định tại khoản 6 Điều 24 Thông tư 
43/2012/TT-BCT ngày 27 tháng 12 năm 2012 của Bộ Công Thương quy định về
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quản lý quy hoạch, đầu tư xây dựng dự án thủy điện và vận hành khai thác công 
trình thủy điện.

14. Chịu trách nhiệm về các nội dung liên quan được quy định tại Điều 17 
của Quy trình này.

Điều 16. Trách nhiệm của Trưởng BCH PCTT công trình thủy điện Sông
Lô 6

1. Chịu trách nhiệm về công tác PCTT cho công trình và hạ du, cụ thể:
a) Tổ chức quan trắc, thu thập, theo dõi chặt chẽ tình hình diễn biến khí 

tượng thủy văn.
b) Kiểm tra tình trạng công trình, thiết bị, tình hình sạt lở vùng hồ và có 

các biện pháp khắc phục kịp thời các hư hỏng để đảm bảo tình trạng, độ tin cậy 
làm việc bình thường, an toàn của công trình và thiết bị.

c) Thi hành lệnh đóng, mở cửa van đập tràn. Trong trường họp lệnh đóng, 
mở cửa van đập tràn trái với quy định trong Quy trình này, phải báo cáo úy  ban 
nhân dân tỉnh Hà Giang xem xét, quyết định.

d) Tổ chức, huy động lực lượng trực, sẵn sàng triển khai công tác khi cần
thiết.

2. Tổ chức việc kiểm tra, đánh giá toàn bộ thiết bị, công trình và nhân sự, 
lập kế hoạch xả và tích nước hồ chứa, cụ thể đề cập đến các vấn đề sau:

a) Tình trạng làm việc của các công trình thủy công và hồ chứa.
b) Công tác sửa chữa, bảo dưỡng thiết bị chính, phụ và công trình liên 

quan đến công tác vận hành chống lũ.
c) Các thiết bị, bộ phận công trình liên quan tới đảm bảo vận hành an toàn 

các tổ máy phát điện.
d) Các nguồn cung cấp điện (kể cả nguồn điện dự phòng), 
đ) Phương án và các phương tiện thông tin liên lạc.
e) Các nguồn vật liệu dự phòng, phương án huy động nhân lực, các thiết 

bị và phương tiện vận chuyển, các thiết bị và phương tiện cần thiết cho xử lý sự
rẠ

CÔ.

g) Các dụng cụ cứu sinh, dụng cụ bơi.
h) Công tác tính toán, dự báo về khí tượng thủy văn; các tài liệu và 

phương tiện cần thiết cho tính toán điều tiết hồ chứa.
i) Diễn tập và kiểm tra quy trình, kỹ thuật xả lũ cho các chức danh có liên 

quan như tính toán, đóng mở cửa van, thông báo thử.
k) Phối hợp với các cơ quan ở địa phương của tỉnh Hà Giang, tỉnh Tuyên 

Quang để thông báo và tuyên truyền đến nhân dân vùng hạ du những thông tin



và điều lệnh về công tác PCTT của hồ chứa thủy điện Sông Lô 6, đặc biệt là với 
nhân dân sinh sống gần hạ lưu công trình.

3. Sau mỗi trận lũ và sau cả mùa lũ, phải tiến hành ngay các công tác sau:
a) Kiểm tra tình trạng ổn định, an toàn của công trình, thiết bị bao gồm cả 

ảnh hưởng xói lở ở hạ lưu đập tràn.
b) Phối họp với các cơ quan chức năng ở địa phương kiểm tra, đánh giá 

thiệt hại vùng hạ du.
c) Lập báo cáo diễn biến lũ.
d) Sửa chữa những hư hỏng nguy hiểm đe dọa đến sự ổn định, an toàn 

công trình và thiết bị.
đ) Báo cáo Bộ Công Thương, BCH PCTT và TKCN các tỉnh Hà Giang, 

Tuyên Quang, Sở Công Thương các tỉnh Hà Giang, Tuyên Quang kết quả thực 
hiện những công tác trên.

4. Trong thời gian không quá 30 phút kể từ thời điểm kết thúc lần quan 
trắc, đo đạc, tính toán theo quy định tại Điều 7 của Quy trình này, phải cung cấp 
toàn bộ số liệu cho BCH PCTT và TKCN các tỉnh Hà Giang, Tuyên Quang, Bộ 
Công Thương, Đài khí tượng thủy văn các tỉnh Hà Giang, Tuyên Quang, Sở Tài 
nguyên và Môi trường các tỉnh Hà Giang, Tuyên Quang, Sở Công Thương các 
tỉnh Hà Giang, Tuyên Quang, ủ y  ban nhân dân các huyện Bắc Quang, Hàm Yên 
gồm:

a) Mực nước thượng lưu, mực nước hạ lưu hồ.
b) Lưu lượng vào hồ, lưu lượng xả, lưu lượng tháo qua tuốc bin.
c) Dự tính khả năng gia tăng mực hồ khi tính theo lưu lượng đến hồ.
d) Lượng mưa tại đập chính
đ) Trạng thái làm việc của công trình.

Điều 17. Trách nhiệm về an toàn công trình
1. Lệnh vận hành hồ chứa thủy điện Sông Lô 6 nếu trái với các quy định 

trong Quy trình này, dẫn đến công trình đầu mối, hệ thống các công trình và dân 
sinh ở hạ du bị mất an toàn thì người ra lệnh phải chịu trách nhiệm trước pháp 
luật.

2. Trong quá trình vận hành công trình nếu phát hiện có nguy cơ xảy ra sự 
cố công trình đầu mối, đòi hỏi phải điều chỉnh tức thời thì Tổng giám đốc công 
ty TNHH Xuân Thiện Hà Giang có trách nhiệm xử lý sự cố, đồng thời báo cáo 
Bộ Công Thương, ủ y  ban nhân dân các tỉnh Hà Giang, Tuyên Quang, BCH 
PCTT và TKCN các tỉnh Hà Giang, Tuyên Quang, Sở Công Thương các tỉnh Hà
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Giang, Tuyên Quang và thông báo cho ủ y  ban nhân dân các huyện trực thuộc và 
nhân dân ở thượng, hạ lưu công tìn h  để kịp thời phối hợp, có ứng phó cần thiết.

3. Tháng 4 hàng năm là thời kỳ tổng kiểm tra trước mùa lũ. Tổng giám 
đốc công ty TNHH Xuân Thiện Hà Giang có trách nhiệm tổ chức kiểm tra các 
trang thiết bị, các hạng mục công trình, và tiến hành sửa chữa để đảm bảo vận 
hành theo chế độ làm việc quy định, đồng thời báo cáo kết quả về Bộ Công 
Thương, ủ y  ban nhân dân các tỉnh Hà Giang, Tuyên Quang, BCH PCTT và 
TKCN các tỉnh Hà Giang, Tuyên Quang, Sở Công Thương các tỉnh Hà Giang, 
Tuyên Quang để theo dõi chỉ đạo.

4. Trường họp có sự cố công trình và trang thiết bị không thể sửa chữa 
xong trước ngày 01 tháng 6, Tổng giám đốc công ty TNHH Xuân Thiện Hà 
Giang phải có biện pháp xử lý phù hợp kịp thời và báo cáo với Bộ 'Công 
Thương, ủ y  ban nhân dân các tỉnh Hà Giang, Tuyên Quang, BCH PCTT và 
TKCN các tỉnh Hà Giang, Tuyên Quang, Sở Công Thương các tỉnh Hà Giang, 
Tuyên Quang để theo dõi, chỉ đạo và thông báo cho Chủ đập ở thượng, hạ lưu 
công trình, ủ y  ban nhân dân các huyện Bắc Quang, Hàm Yên để kịp thời phối 
hợp, có úng phó cần thiết.

Điều 18. Trách nhiệm của ủy ban nhân dân tỉnh Hà Giang, ủy ban nhân 
dân tỉnh Tuyên Quang

1. Chỉ đạo các cơ quan liên quan trong địa bàn tỉnh phối hợp với Công ty 
TNHH Xuân Thiện Hà Giang thực hiện đúng các quy định trong Quy trình này.

2. Kịp thời kiến nghị Bộ Công Thương xem xét điều chỉnh, bổ sung nội 
dung Quy trình vận hành này cho phù họp thực tế.

Điều 19. Trách nhiệm của Trưởng BCH PCTT và TKCN các tỉnh Hà 
Giang, Tuyên Quang

1. Theo dõi tình hình mưa lũ và việc vận hành công trình thủy điện Sông 
Lô 6 để có biện pháp chỉ đạo PCTT và xử lý các tình huống bất thường có ảnh 
hưởng đến an toàn hạ du.

2. Khi nhận được thông tin, báo cáo việc vận hành đóng, mở các cửa xả 
đập tràn hồ chứa thủy điện Sông Lô 6, phải đồng thời triển khai ngay các công 
tác sau:

a) Các biện pháp đối phó phù họp với từng tình huống nhằm hạn chế tác 
hại do việc đóng, mở các cửa van gây ra;

b) Thông báo và chỉ đạo các địa phương, tổ chức, đơn vị liên quan trong 
địa bàn tỉnh trực thuộc triển khai các biện pháp đối phó phù họp nhằm hạn chế 
đến mức thấp nhất các tác hại do việc xả lũ của công trình gây ra;
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c) Phối hợp với các cơ quan liên quan thông báo trên phương tiện thông 
tin đại chúng của tỉnh trực thuộc.

3. Chỉ đạo BCH PCTT huyện trực thuộc và các địa phương, tổ chức liên 
quan phối họp với Công ty TNHH Xuân Thiện Hà Giang trong công tác PCTT 
và vận hành công trình thủy điện Sông Lô 6.

4. Phối họp với Công ty TNHH Xuân Thiện Hà Giang xác định vị trí để 
lắp đặt hệ thống cảnh báo phía hạ du công trình thủy điện Sông Lô 6 trong quá 
trình vận hành xả lũ và phát điện nhà máy thủy điện Sông Lô 6.

5. Kịp thời báo cáo Bộ Công Thương, ủy  ban nhân dân tỉnh trực trong 
trường họp phát hiện những vi phạm các quy định trong Quy trình này.

Điều 20. Trách nhiệm của Sở Công Thương các tỉnh Hà Giang, Tuyên 
Quang v,a  —

1. Kiểm ̂ ra,’gịápi sát Công ty TNHH Xuân Thiện Hà Giang thực hiện các 
quy định trong Quy trình này.

2. Kịp thời bậo cáo Bộ Công Thương, ủ y  ban nhân dân các tỉnh trực 
thuộc trong trường hợp phát hiện những vi phạm các quy định trong Quy trình 
này.

Điều 21. Phương thức thông tin, báo cáo vận hành công trình
1. Các lệnh, ý kiến chỉ đạo, kiến nghị, trao đổi có liên quan đến việc vận 

hành và chống lũ của hồ chứa thủy điện Sông Lô 6 đều phải thực hiện bằng văn 
bản, đồng thời bằng fax, thông tin trực tiếp qua điện thoại, chuyển bản tin bằng 
mạng vi tính, sau đó văn bản gốc được gửi để theo dõi, đối chiếu và lưu hồ sơ 
quản lý.

2. Các lệnh, ý kiến chỉ đạo, kiến nghị trao đổi có liên quan đến việc vận 
hành và chống lũ của hồ chứa thủy điện Sông Lô 6 qua điện thoại đều phải được 
ghi âm và thực hiện theo trình tự sau:

a) Người có thẩm quyền phát lệnh vận hành công trình;
b) Người có thẩm quyền tiếp nhận lệnh và nhắc lại lệnh đã nhận được;
c) Người có thẩm quyền phát lệnh khẳng định lại lệnh đã ban hành.
Điều 22. Chuyển giao trách nhiệm sử dụng, khai thác, vận hành công

trình thủy điện Sông Lô 6
1. Trong trường hơp chuyển giao trách nhiệm sử dụng, khai thác, vận 

hành công trình thủy điện Sông Lô 6 từ Công ty TNHH Xuân Thiện Hà Giang 
sang một đơn vị khác, các quy định về trách nhiệm của Đơn vị quản lý và Tổng 
giám đốc công ty TNHH Xuân Thiện Hà Giang trong Quy trình này sẽ được quy 
định cho đơn vị và thủ trưởng đơn vị được chuyển giao.
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2. Tất cả các văn bản, hồ sơ, giấy tờ có liên quan đến việc chuyển giao 
trách nhiệm sử dụng, khai thác,( vận hành công trình thủy điện Sông Lô 6 đều 
phải giao nộp một bộ cho Bộ Công Thương, một bộ cho ủ y  ban nhân dân tỉnh 
Hà Giang, một bộ cho ủ y  ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang để thống nhất theo 
dõi, chỉ đạo.

Điều 23. Sửa đổi, bổ sung Quy trình vận hành hồ chứa thủy điện Sông Lô 6 
Trong quá trình thực hiện Quy trình vận hành hồ chứa thủy điện Sông Lô 

ố, nếu có nội dung chưa họp lý cần sửa đổi, bổ sung, Tổng giám đốc Công ty 
TNHH Xuân Thiện Hà Giang, thủ trưởng các đơn vị có liên quan phải kiến nghị 
kịp thời bằng văn bản gửi Bộ trưởng Bộ Công Thương để xem xét, quyết định./.

r

Hoàng Quôc Vượng
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PHỤ LỤC 1 
THÔNG SÓ KỸ THUẬT CHÍNH 

CỦA CÔNG TRÌNH THỦY ĐIỆN SÔNG LÔ 6
(Ban hành kèm theo Quyết địrỀ ')sẩ 2 1 5  7 /QĐ-BCT

ngày 21 tháng 6 năm 2018 của Bộ trưởng Bộ Công Thương)

TT Thông số Đ on vị Giá trị

I r p i  A Ẩ 1 À 1 fT hong so ho chửa
1 Diện tích lưu vực Flv Km2 9920
2 Dòng chảy trung bình năm Qo m3/s 263,9
3 Lưu lượng đỉnh lũ kiêm tra p=0,2% m 3/s 7281
4 Lưu lượng đỉnh lũ thiêt kê p = l% m 3/s 557.6
5 MNLKTỢũ 0,2%) m 59,15 .
6 MNLTKỢũ 1%) m 56,72
7 M NDBT ra 56,0
8 MNC m 55,0
9 Dung tích toàn bộ Wtb 106m 3 30,72
10 Dung tích hữu ích Whi 106m3 5,44
11 Dung tích chêt Wc 106m 3 25,28
12 Dung tích điêu tiêt ứng với MNLTK 106m 3 5,53
13 Dung tích điêu tiêt ứng với MNLKT 106m3 24,01
II Đập dâng

, 1 Loại Đập đá đô lõi giữa
2 Cao trình đỉnh đập m 61,5
3 Chiêu dài theo đỉnh m 54,5

III Công trình xả
1 Tràn xả mặt có cửa van phang Mặt căt thực dụng
2 Cao độ ngưỡng tràn m 43,5
3 Số lượng và kích thước cửa van nx(BxH) m 6x(15,0xl2,5)
4 Khả năng xả khi MNLKT (P=0,2%) m 3/s 6714

5 Khả năng xả khi MNLTK (P=l% ) m 3/s 5270

6 Hình thức tiêu năng Tiêu năng đáy

7 Cao độ đáy bê tiêu năng m 38

VI K ênh vào
1 Chiều rộng đáy m 30,0

2 Cao độ đáy kênh m 45,0

3 Chiều dài kênh m 343,70

V II C ử a lấy nước
1 Số lượng khoang 3

2 Cao độ ngưỡng cửa lây nước m 30,1

3 Kích thước lưới chăn rác (BxH) m 11,6x23,0

4 Kiểu cửa van sửa chữa Phăng -  trượt

5 Kích thước cửa van sửa chữa (BxH) m 11,6x12,8
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T T
rnpi /V Aih o n g  so Đ ơn vị Giá tr ị

X III Nhà m áy thủy điện kiểu hở
1 Qmax m 3/s 705,9
2 Hmax m 14,99
3 Htt m 9,50
4 Hmin m 8,1
5 Nlm MW 60
6 SỐ tổ máy Tổ 3

7 Kiểu turbin Kapsun -  trục ngang

8 Cao trình đặt máy m 36,5

9 Kích thước (Dài X rộng) X cao m (24,8 X 17,4) X 34,9
10 Cửa van sửa chữa, sự cố (B X H) m 11 ,2 x 9 ,2

IX K ênh xả
1 Chiêu dài m 50
2 Bề rộng đáy m 40,2
X T rạm  p h ân  phối điện

Trạm 110 kV kiểu hở
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PHỤ LỤC 2
ĐƯỜNG ĐẶC TÍNH HÒ CHỨA z  ~F ~w THỦY ĐIỆN SÔNG LÔ 6

(Ban hành kềm theo Quyết định £0 2 1 5 7 /QĐ-BCT 
ngày tháng 6 năm 2018 của Bộ trưởng Bộ Công Thương)

F(km:)

16.00 15.00 14.00 13.00 1200 11.00 10.00 9.00 8.00 7.00 6.00 5.00 4.00 3.00 100 1.00 0.00

W(loV)

z, m 35 42 43 44 46 48 50 52 54 56 58 60

F, km2 0.00 0.00 0.01 0.19 0.79 1.55 2.15 3.14 4.48 6.46 8.96 16.06

w, 106m3 0.00 0.01 0.01 0.10 1.01 3.32 7.01 12.27 19.84 30.72 46.08 70.76
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QUAN HỆ LƯU LƯỢNG VÀ Mực NƯỚC HẠ L ưu TUYẾN ĐẬP • • • • •
r  r  0

(Ban hành kềm theo Quyêt định sô 2 1 5  7 /QĐ-BCT ngày thảng 6 năm 2018 của Bộ trưởng Bộ Công Thương)

PHỤ LỤC 3

L ư u  l ư ợ n g ,  m 3/ s

Z(m ) 42.62 43.04 43.55 44.05 44.56 45.06 45.56 46.06 46.56 47.06 47.56 48.1 48.56 49.07 49.57 50.07 50.57 51.07 51.57
Q(m3/s) 0 10.33 47.26 112 204.4 312.1 439.8 601.4 776.2 963.4 1152.1 1370 1608 1864 2117 2386 2673 2951 3242
Z(m ) 52.07 52.57 53.07 53.57 54.07 54.57 55.07 55.57 56.07 56.57 57.07 57.6 58.07 58.57 59.07 59.57 60.07 60.57 61.07
Q(m3/s) 3547 3865 4158 4458 4766 5080 5401 5729 6064 6407 6758 7119 7487 7864 8249 8641 9041 9449 9863
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PHỤ LỤC 4
QUAN HỆ LỪU LƯỢNG VÀ M ự c NƯỚC HẠ Lưu NHÀ MÁY

(Ban hành kèm theo Quyết định số  2 1 5  7 /QĐ-BCT ngày J*l tháng 6 năm 2018 của Bộ trưởng Bộ Công Thương)

Lưu lượng, m3/s

X(m) 38.7 38.99 40.51 40.95 41.35 41.76 42.107 42.44 42.75 43.03 43.3 43.51 43.73 43.93 43.99 44.13 44.32 44.52 44.7 44.88 45.05 45.24 45.41 45.58 47.1

Q(m3/s) 0 10 50 68.7 100 150 200 250 300 350 400 450 500 550 565 600 650 700 750 800 850 900 950 1000 1500

Z (m ) 48.4 48.8 49.3 49.8 50.29 50.8 51.31 51.82 52.33 52.84 53.4 53.86 54.37 54.88 55.39 55.9 56.41 56.92 57.43 57.94 58.45 58.96 59.47 59.98 60.49

Q(m3/s) 2000 2173 2418 2673 2951 3242 3547 3865 4158 4458 4766 5080 5401 5729 6064 6407 6758 7119 7487 7864 8249 8641 9041 9449 9863



QUAN HỆ LƯU LƯỢNG XẢ THEO TRÌNH T ự  VÀ Đ ộ MỞ CỬA VAN ĐẬP 
TRÀN CÔNtí TRÌNH TẠI MNDBT 56 m

(Ban hành kèm theo Quyết định số 2 ĩ 5 7 /QĐ-BCT 
ngày tháng 6 năm 2018 của Bộ trưởng Bộ Công Thương)

PHỤ LỤC 5

Đô m ở 
(m)

Sô th ứ  tư  cửa van

I II III IV V VI

0.50 13/627 7/347 1/52 4/201 10/488 16/764

1.00 14/673 8/394 2/102 5/250 11/535 17/809

1.50 15/719 9/441 3/152 6/298 12/581 18/853

2.00 23/1072 21/985 19/897 20/942 22/1029 24/11-15

2.50 29/1325 27/1242 25/1157 26/1200 28/1284 30/1367

3.00 35/1570 33/1489 31/1408 32/1449 34/1530 36/1610

3.50 41/1809 39/1730 37/1650 38/1690 40/1769 42/1848

4.50 47/2228 45/2078 43/1925 44/2002 46/2153 48/2301

5.50 53/2668 51/2524 49/2376 50/2450 52/2596 54/2739

6.50 59/3092 57/2954 55/2812 56/2883 58/3023 60/3160

7.50 65/3502 63/3368 61/3230 62/3300 64/3435 66/3567

9.00 71/4095 69/3894 67/3679 68/3788 70/3996 72/4192

Mở hoàn 
toàn

77/4746 75/4524 73/4303 74/4414 76/4635 78/4857

Ghi chú : - Tử số : số thứ tự của trình tự mở.
- M ầu số : Lưu lượng xả qua tràn
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PHỤ LỤC 6 * * %
KHẢ NĂNG XẢ CÔNG TRĨNH THƯỶ ĐIỆN SÔNG LÔ 6

(Ban hành kèm theo Quyết định so 2 1 5 7 /QĐ-BCT ngày ỈẰ tháng 6 năm 2018 của Bộ trưởng Bộ Công Thương)

Z(m) 43.50 49.15 53.64 54.69 55.45 56 57.27 58.41 60.06 61.42
Q (m3/s) 0 1500 3596 4151 4554 4857 5576 6256 7281 8181

* chú ý: Chưa tính lưu lượng nhà máy Q max = 705,9 m3/s
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